
Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 367,594,927    

1 13/7/2011 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ tặng tiền vào tài khoản (tháng 6) 500,000             
2 16/7/2011 Chị Nhung, Anh Thìn Việt Kiều Mỹ tặng tiền mặt 100 USD 2,060,000          
3 Chị Lâm, Anh Quang Việt Kiều Mỹ tặng tiền mặt 4,000,000          
4 14/7/2011 Lãi tiền gửi  có kỳ hạn 3,431,101          
5 17/7/2011 Vợ chồng Anh Thọ - Cty vận tải Trung Việt - Long Thành tặng tiền mặt 20,000,000        
6 18/7/2011 Bạn Nguyễn Tứ Hùng - ĐH Kinh Tế tặng tiền vào TK mua loa sân khấu 10,000,000        
7 29/7/2011 Công ty điện lực Bến Cát tặng 6,120,000          
8 31/07/2011 Lãi tiền gửi không kỳ hạn 51,909               

Tổng Trong kỳ 46,163,010      
Tổng Cuối kỳ 413,757,937    

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN

Tổng Trong kỳ -                   

Số TT Ngày Nội dung chi Số tiền
Số dư đầu kỳ 1,452,701,735    

1 1/7/2011 Tiền tiêu vặt tháng 7 cho học sinh 3,175,000          
2 Đi chợ sáng 264,000             
3 Mua thực phẩm : Đường, tiêu, nếp 407,000             
4 50 trứng gà - vịt 130,000             
5 Đi chợ chiều liên hoan tiễn học sinh đi thi Đại học 1,195,000          
6 Cám cho vịt 210,000             
7 2/7/2011 Tiền xe đưa HS lớp 12 lên Sài Gòn thi ĐH 1,000,000          
8 Tiền trợ cấp cho 19 HS thi ĐH (300.000 đ/em) 5,700,000          
9 Tiền thuê khách sạn cho HS không ở trong chùa trong thời gian thi ĐH 1,920,000          

10 Xe ôm đi trên SG 200,000             
11 Xe ôm + taxi 350,000             
12 Xe ôm đưa HS Lãm 3 ngày đi thi 150,000             
13 Xe ôm đưa HS Quang 3 ngày đi thi và Hân từ Sài Gòn đi Thủ Đức 300,000             
14 Tiền ăn cho HS không ở chùa 800,000             
15 Góp tiền cơm cho HS phụ các chùa 2,000,000          
16 Tiền cơm tối 150,000             
17 Đi chợ 430,000             
18 3/7/2011 Đi chợ 227,000             
19 Đổ xăng đi chợ 50,000               
20 Thuốc cho gà 32,000               
21 Tiền ăn phở sáng 198,000             
22 4/7/2011 Đi chợ 216,000             
23 5/7/2011 Đi chợ 453,000             
24 Tiền thuốc cho gà 30,000               
25 Tiền thuốc cho Hường, Quang 28,000               
26 Tiền ăn trưa 500,000             
27 Tiền xe cho HS thi ĐH về Bình Dương 500,000             
28 6/7/2011 Đi chợ 525,000             
29 7/7/2011 Đi chợ 300,000             
30 Photo 15 quyển sách bài tập Tiếng Anh cho HS lớp 10,11,12 314,000             
31 8/7/2011 Đi chợ 273,000             
32 Mua bắp cho gà 93,000               
33 9/7/2011 Đi chợ 267,000             
34 Mua cám cho vịt 210,000             
35 10/7/2011 Đi chợ 162,000             
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36 Đổ xăng đi chợ 30,000               
37 11/7/2011 Đi chợ 265,000             
38 Mua cám cho gà 83,000               
39 Mua 2 thùng mì tôm 134,000             
40 12/7/2011 Đóng tiền điện thoại và internet tháng 06/2011 657,000             
41 Đi chợ 274,000             
42 Mua bánh, nước ngọt, sữa chua 162,000             
43 13/7/2011 Đi chợ 202,000             
45 14/7/2011 Đi chợ 103,000             
46 Đổ xăng đi chợ 50,000               
47 15/7/2011 Đi chợ 300,000             
48 16/7/2011 Đi chợ 262,000             
49 Mua kem đánh răng 115,000             
50 17/7/2011 Đi chợ cho ngày 17 và 18 737,000             
51 Mua móc nhôm, bàn chải 57,000               
52 Mua cám, bắp cho gà 125,000             
53 Mua 2 thùng mì tôm 152,000             
54 Mua đồ điện, mỏ lết 192,000             
55 Mua công tắc phao tự động cho máy bơm nước 65,000               
56 Trả tiền cho cho thợ sửa la-phông bị gió làm hư 200,000             
57 18/7/2011 Trả công thợ tỉa cây tràm xung quanh trường 100,000             
58 Mua đồ dùng sinh hoạt cho HS mới chuyển đến trung tâm 446,000             
59 Mua đồ dùng trong bếp, 467,000             
60 19/7/2011 Đi chợ từ 19/7 đến 23/7 1,477,000          
61 24/7/2011 Tiền xe Thầy Vinh đi Bắc Ruộng-Bình Thuận nhận học sinh mới 110,000             
62 Tiền ăn Thầy Vinh đi Bắc Ruộng-Bình Thuận nhận học sinh mới 100,000             
63 Đi chợ từ 23/7 đến 31/7 2,655,000          
64 25/7/2011 Chi phí ăn trưa cho Thầy Vinh, học sinh và gia đình của học sinh lớp 12 400,000             
65 Tiền xe cho Thầy Vinh và 3 học sinh trở về Bình Dương 440,000             
66 26/7/2011 Tiền gửi hồ sơ học sinh về tỉnh 140,000             
67 Mua 02 loa sân khấu ngoài trời RCF (3 tấc) 13,100,000        
68 Bù tiền đổi máy chỉnh âm thanh bị sét đánh 3,000,000          
69 Mua am-pli JBL MPX300 (cũ) 8,000,000          
70 27/7/2011 Mua 100 kg gạo 1,200,000          
71 Phí dịch vụ Ngân hàng 5,500                 
72 28/7/2011 Mua đồ sửa 20 chiếc xe đạp 290,000             
73 29/7/2011 Đóng tiền điện tháng 6 1,718,000          
74 Mua 36m2 tole làm nhà để xe 2,592,000          
75 Tiền xe chở tole 150,000             
76 30/7/2011 Mua bu-lông và đinh làm nhà để xe 43,000               
77 Chí phí  2 ngày cho Thầy Vinh đi Bắc Bình Bình Thuận để tuyển học sinh mới 600,000             
78 Tiền xe, chi phí chuyển trường cho học sinh ở huyện Tánh Linh và Đức Linh về BD 3,700,000          
79 31/7/2011 Mua đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho HS mới chuyển đến trung tâm 877,000             
80 Mua đồ dùng trong bếp và thay gas 738,000             
81 Lương Thầy Được 2,500,000          
82 Lương Cô Loan 2,000,000          

Tổng chi trong kỳ 73,772,500      
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 339,985,437    
2 Phải thu 40,000,000      
3 Phải trả 
4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 379,985,437    
5 Phải thu hứa cho 222,300,000    
6 =4+5 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 602,285,437    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 325,137,500       

Tổng Trong kỳ -                   
Tổng Cuối kỳ 325,137,500    
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